
Phần chữ Phần số 

1 VNUIS-GV 01 Nguyễn Thị Kim Oanh 05/11/1981 Nữ
Giảng viên ngành 

Kế toán, Kiểm toán
Khoa Kinh tế và Quản lý 14h30-15h00 1

2 VNUIS-GV 02 Đỗ Phương Huyền 28/10/1986 Nữ
Giảng viên ngành 

Tài chính, Ngân hàng
Khoa Kinh tế và Quản lý 15h00-15h30 2

3 VNUIS-GV 03 Lê Thị Thu Hường 13/8/1991 Nữ
Giảng viên ngành 

Tài chính, Ngân hàng
Khoa Kinh tế và Quản lý 15h30-16h00 3

4 VNUIS-GV 04 Tạ Huy Hùng 06/6/1986 Nam Giảng viên ngành Kinh tế, Quản lý Khoa Kinh tế và Quản lý 14h30-15h00 1

5 VNUIS-GV 05 Đào Công Tuấn 29/12/1991 Nam Giảng viên ngành Kinh tế, Quản lý Khoa Kinh tế và Quản lý 15h00-15h30 2

6 VNUIS-GV 06 Nguyễn Phương Mai 25/8/1981 Nữ Giảng viên ngành Kinh doanh quốc tế Khoa Kinh tế và Quản lý 15h30-16h00 3

7 VNUIS-GV 07 Lê Thị Mai 14/9/1989 Nữ Giảng viên ngành Kinh doanh quốc tế Khoa Kinh tế và Quản lý 16h00-16h30 4

8 VNUIS-GV 08 Bùi Mỹ Trinh 29/10/1983 Nữ Giảng viên ngành Kinh doanh quốc tế Khoa Kinh tế và Quản lý 16h30-17h00 5

9 VNUIS-GV 09 Nguyễn Thế Cường 10/12/1978 Nam Giảng viên ngành Kinh doanh quốc tế Khoa Kinh tế và Quản lý 14h30-15h00 1

10 VNUIS-GV 10 Nghiêm Xuân Hòa 01/3/1987 Nam Giảng viên ngành Kinh doanh quốc tế Khoa Kinh tế và Quản lý 15h00-15h30 2

11 VNUIS-GV 11 Phạm Lê Diệu Linh 25/8/1981 Nữ Giảng viên ngành Kinh doanh quốc tế Khoa Kinh tế và Quản lý 15h30-16h00 3

12 VNUIS-GV 12 Lê Hương Linh 21/12/1980 Nữ Giảng viên ngành Kinh doanh quốc tế Khoa Kinh tế và Quản lý 16h00-16h30 4

13 VNUIS-GV 13 Hồ Nguyên Như Ý 06/02/1990 Nữ Giảng viên ngành Kinh doanh quốc tế Khoa Kinh tế và Quản lý 16h30-17h00 5

2) Thí sinh làm các thủ tục (theo hướng dẫn Ban Coi thi và Ban Kiểm tra, sát hạch): 14h05, ngày 15/5/2024, theo sơ đồ phòng thi.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG QUỐC TẾ

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

1) Thí sinh tập trung tại phòng chờ (sau khai mạc): 14h00, ngày 15/5/2024, Phòng 710.

Thời gian thi Ca thi số 
Phòng 

thi số

1

(P.703)

3) Thời gian bắt đầu chuẩn bị thi vấn đáp (vòng 2) ca thi 1: 14h15, ngày 15/5/2024, Phòng 702

4) Thí sinh thi vấn đáp (vòng 2), bắt đầu từ ca thi 1: từ 14h30. 

Lưu ý: Mỗi thí sinh có 15 phút chuẩn bị (không tính vào thời gian thi) và 30 phút trình bày phần thi và trả lời các câu hỏi của Ban kiểm tra, sát hạch 

TT
Số báo danh

Họ và tên Ngày sinh Giới tính Vị trí đăng ký dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển

2

(P.705)

3

(P.707)
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Phần chữ Phần số 
Thời gian thi Ca thi số 

Phòng 

thi số

1

(P.703)

TT
Số báo danh

Họ và tên Ngày sinh Giới tính Vị trí đăng ký dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển

14 VNUIS-GV 14 Trương Công Đoàn 05/8/1980 Nam
Giảng viên ngành 

Hệ thống thông tin quản lý
Khoa Các khoa học ứng dụng 14h30-15h00 1

15 VNUIS-GV 15 Nguyễn Doãn Đông 09/8/1986 Nam
Giảng viên ngành

Phân tích dữ liệu kinh doanh
Khoa Các khoa học ứng dụng 15h00-15h30 2

16 VNUIS-GV 16 Hà Mạnh Hùng 20/9/1981 Nam
Giảng viên ngành Công nghệ 

tài chính và Kinh doanh số
Khoa Các khoa học ứng dụng 15h30-16h00 3

17 VNUIS-GV 17 Phạm Đức Thọ 20/11/1988 Nam
Giảng viên ngành Công nghệ 

tài chính và Kinh doanh số
Khoa Các khoa học ứng dụng 16h00-16h30 4

18 VNUIS-GV 18 Phạm Thị Việt Hương 18/4/1984 Nữ
Giảng viên ngành 

Tin học và Kỹ thuật máy tính
Khoa Các khoa học ứng dụng 14h30-15h00 1

19 VNUIS-GV 19 Lê Duy Tiến 13/12/1982 Nam
Giảng viên ngành 

Tin học và Kỹ thuật máy tính
Khoa Các khoa học ứng dụng 15h00-15h30 2

20 VNUIS-GV 20 Nguyễn Đăng Khoa 28/12/1987 Nam
Giảng viên ngành 

Công nghệ thông tin ứng dụng
Khoa Các khoa học ứng dụng 15h30-16h00 3

21 VNUIS-GV 21 Nguyễn Văn Tánh 03/9/1986 Nam
Giảng viên ngành 

Công nghệ thông tin ứng dụng
Khoa Các khoa học ứng dụng 16h00-16h30 4

22 VNUIS-GV 22 Nguyễn Văn Tính 30/9/1985 Nam
Giảng viên ngành Kỹ thuật 

hệ thống công nghiệp và Logistics
Khoa Các khoa học ứng dụng 16h30-17h00 5

23 VNUIS-GV 23 Phạm Ngọc Thành 29/7/1986 Nam
Giảng viên ngành Kỹ thuật 

hệ thống công nghiệp và Logistics
Khoa Các khoa học ứng dụng 17h00-17h30 6

24 VNUIS-GV 24 Nguyễn Thị Tố Hoa 23/12/1982 Nữ Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh Khoa Ngôn ngữ ứng dụng 14h30-15h00 1

25 VNUIS-CV 25 Hoàng Hạnh Nguyên 01/8/1986 Nữ
Chuyên viên phụ trách công tác tuyển 

sinh chương trình sau đại học
Phòng Sau đại học 15h00-15h30 2

26 VNUIS-CV 26 Nguyễn Anh Tuấn 21/11/1985 Nam
Chuyên viên phụ trách công tác truyền 

thông tuyển sinh, quản trị hệ thống
Phòng Công tác sinh viên 15h30-16h00 3

27 VNUIS-CV 27 Nguyễn Hữu Khánh 26/10/1990 Nam Chuyên viên Kế toán tổng hợp Phòng Kế hoạch - Tài chính 16h00-16h30 4

28 VNUIS-CV 28 Phạm Đỗ Hoài Nam 06/10/1973 Nữ
Chuyên viên quản lý các chương trình 

đào tạo cử nhân liên kết quốc tế
Phòng Đào tạo 16h30-17h00 5

Ấn định danh sách gồm 28 thí sinh./.

5

(P.706)

6

(P.708)

4

(P.704)
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